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Phần I (4.0 điểm). Cho đoạn trích:
“Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:
- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất...”
Câu 1 (1.0 điểm). Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của truyện.
Câu 2 (0.5 điểm). Công việc của anh thanh niên trong đoạn trích trên là gì mà lại “gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia”? Tìm một chi tiết trong truyện để minh họa cho sự gắn bó giữa công việc của anh với công việc của mọi người.
Câu 3 (1.0 điểm). Ở đoạn trích trên, tác giả đã cho ta hiểu điều gì về nhân vật anh thanh niên? 
Câu 4 (1.5 điểm) Từ vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong  văn bản trên, cùng với những hiểu biết xã hội, em hãy nêu suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thanh niên trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19. (Trình bày khoảng 1/2 trang giấy thi).
Phần II (6.0 điểm).  Cho đoạn thơ:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi
Câu 1 (0.5 điểm). Từ “lại” trong câu “Đoàn thuyền... lại ra khơi” có ý nghĩa gì?
Câu 2 (1.0 điểm). Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ thứ nhất và nêu tác dụng
Câu 3 (1.0 điểm). Có ý kiến cho rằng: Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là “một khúc ca”. Em hiểu nội dung khúc ca ấy như thế nào?
Câu 4 (3.5 điểm). Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, phân tích khổ thơ trên để làm rõ cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Trong đoạn có sử dụng câu nghi vấn (gạch chân và chú thích rõ).
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	Phần I (4.0 điểm)

	Câu 1
1.0 điểm
	- Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa
- Tác giả Nguyễn Thành Long.
-   Hoàn cảnh ra đời : Năm 1970, khi tác giả đi thực tế ở Lào Cai. Đây là một truyện ngắn tiêu biểu ở đề tài viết về cuộc sống mới hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. In trong tập “Giữa trong xanh” 

	0.25 điểm
0.25 điểm
0.5 điểm

	Câu 2
0.5 điểm
	- Công việc của anh thanh niên : 
+ Đo gió, đo mưa, đo chấn động vỏ quả đất, tính mây để dự báo thời tiết.
+ Công việc dự báo thời tiết sẽ phục vụ sản xuất và chiến đấu.
- HS tìm được chi tiết nhờ anh phát hiện đám mây khô mà không quân ta bắn tan máy bay Mỹ trên cầu Hàm Rồng.
	
0.25 điểm




0.25 điểm

	Câu 3
1.0 điểm
	-  Từ đoạn trích trên , ta thấy phẩm chất tốt đẹp của nhân vật anh thanh niên:
+ Yêu công việc, có ý thức trách nhiệm đối với công việc.
+ Nhận thức đúng đắn về công việc.
+ Cho dù hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn lạc quan, tìm thấy niềm vui trong công việc nên không lẻ loi, cô đơn.
+ Chân thành, hiếu khách
	

0.25 điểm

0.25 điểm
0.25 điểm


0.25 điểm

	Câu 4
1.5 điểm
	* Hình thức: 
- Đoạn văn khoảng ½ trang giấy thi
- Không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt
* Nội dung: HS bày tỏ suy nghĩ riêng của mình nhưng phải đảm bảo một số ý sau:
- Giải thích: Trách nhiệm là gì? Là lối sống, hành vi đạo đức của mỗi cá nhân với điều phải làm, gánh vác,…đảm bảo tính đúng đắn, nếu sai phải chịu hậu quả.
- Bàn luận, phân tích, chứng minh:
+ Dịch Covid đang diễn biến phức tạp. Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều phương án quyết liệt để đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân giống như một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc, bản thân mỗi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm.
+ Tinh thần trách nhiệm được thể hiện như thế nào? Tham gia tình nguyện, đi đầu trong các phong trào chống tin giả. Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền đến gia đình và mọi người xung quanh về các biện pháp phòng chống. Tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh. Không tụ tập bạn bè, đến nơi đông người,…
+ Mỗi người đều góp một phần sức lực vào sự thành bại của cuộc chiến. Tinh thần trách nhiệm không chỉ giúp đất nước vượt qua đại dịch mà nó còn là động lực giúp xã hội phát triển, cuộc sống con người tốt đẹp hơn.
- Đánh giá, mở rộng:
+ Mỗi thanh niên cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tùy thuộc vào hoàn cảnh, trình độ, cách sống nhưng đều phải hướng đến một mục đích chung vì xã hội hòa bình, dân tộc phồn vinh
+ Phản đề: Một số du học sinh khi trở về nước có thái độ không hợp tác, không chịu cách li hoặc tỏ thái độ coi thường đất nước. Thanh niên thiếu hiểu biết, khi được nghỉ dịch đua đòi, tụ tập bạn bè đua xe trái phép, lơ là học hành,…

	
0.5 điểm

1.0 điểm

	Phần II (6.0 điểm)

	Câu 1
0.5 điểm
	Ý nghĩa từ “lại”:
- Từ “lại” nói về hoạt động của đoàn thuyền biểu thị sự lặp lại tuần tự, thường nhật, liên tục mỗi ngày của công việc lao động 
- Biểu thị ý so sánh ngược chiều với câu trên: đất trời vào đêm nghỉ ngơi mà con người bắt đầu lao động, một công việc lao động không ít vất vả.
	
0.25 điểm



0.25 điểm

	Câu 2
1.0 điểm
	* BPTT: so sánh (mặt trời- hòn lửa)
* Tác dụng:
- Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ, gợi được những hình dung cụ thể về cảnh mặt trời xuống biển
- Bức tranh hoàn hôn rực rỡ, tráng lệ, tràn đầy sức sống, gần gũi với cuộc sống của con người.
- Thấy được những liên tưởng độc đáo, thú vị của tác giả
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 3 1.0 điểm
	Bài thơ là một khúc ca:
· [bookmark: _GoBack]Bài thơ là khúc ca về lao động và thiên nhiên đất nước giàu, đẹp.
- Khúc ca ấy vừa phơi phới, hào hứng vừa khỏe khoắn, mạnh mẽ
	
0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 4
3.5 điểm
	* Hình thức:
- Đoạn văn diễn dịch
- Đảm bảo yêu cầu về số câu, không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt
- Có sử dụng câu nghi vấn (gạch chân, chú thích)
* Nội dung: HS phân tích các tín hiệu nghệ thuật: biện pháp so sánh mặt trời- hòn lửa, nhân hoá cài then, sập cửa, từ đoàn, lại, ẩn dụ - câu hát căng buồm cùng gió khơi…. để làm rõ nội dung:
- Khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, kì vĩ
- Khí thế lao động hăng say, khẩn trương
	1.5 điểm



2.0 điểm
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